
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 001

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 15/10/1993AnhLê TuấnLTCQ0101

2 06/07/1994AnhNguyễn DuyLTCQ0102

3 29/01/1997AnhNguyễn Mạnh Hải404026

4 25/01/1997AnhNguyễn Quang404020

5 30/04/1997ÁnhNguyễn Ngọc403911

6 28/08/1997BáchVõ Khánh401545

7 18/10/1988BảyNguyễn ĐìnhLTCQ0103

8 02/03/1997BềnLương Thị403203

9 11/09/1997ChiĐào Tường404002

10 02/07/1996ChiLương Hoàng Thảo401571

11 29/08/1996ChinhĐoàn Thị Hồng403809

12 15/11/1997CôngNguyễn Đức400855

13 30/10/1995ĐạtNgô Tuấn390135

14 25/01/1997ĐạtNguyễn Cao401403

15 14/10/1997ĐạtNguyễn Hữu403614

16 03/05/1997ĐứcNguyễn Anh401311

17 11/06/1997ĐứcTrần Văn402116

18 16/09/1996DungPhạm Thùy402952

19 11/09/1997DungTriệu Thị Kim401061

20 03/04/1996DũngĐào Anh402151

21 12/07/1995DũngNguyễn Anh401467

22 08/08/1997DươngChu Thuỳ403428

23 21/09/1997DuyHoàng Đức403205

24 05/11/1995DuyVi ĐứcLTCQ0107

Tổng số 24 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 002

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 07/11/1996ÊbanY CiLTCQ0110

2 03/10/1997GiangĐào Thị401406

3 05/09/1995GiangPhạm Thanh380947

4 01/03/1997GiangVũ Thị Hương404047

5 20/06/1997HàTrần Thị Thu400967

6 24/02/1997HằngNguyễn Minh403953

7 12/02/1997HằngTrịnh Thị403939

8 01/03/1997HạnhNgô Thị Nhật401826

9 25/03/1997HạnhNguyễn Hồng404003

10 10/11/1997HạnhNguyễn Hồng400742

11 31/08/1997HạnhNguyễn Thị Hồng401825

12 18/02/1997HạnhPhạm Thị400762

13 HảoPhạm Thu402452

14 20/05/1994HậuNguyễn ThịLTCQ0112

15 09/01/1997HiềnNguyễn Thị401911

16 16/04/1997HoaĐỗ Thị402662

17 10/12/1996HoaLò MaiLTCQ0114

18 09/01/1997HoaNguyễn Thị Ngọc401126

19 10/12/1997HoàiLao Thị Hồng401252

20 18/06/1996HoàiLục Minh402571

21 07/02/1995HoànTrần XuânLTCQ0115

22 12/09/1997HồngLong Thị400110

Tổng số 22 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 003

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 27/05/1996HuệLăng Thị Minh400470

2 23/01/1994HùngNguyễn DuyLTCQ0120

3 15/03/1995HùngNguyễn PhiLTCQ0119

4 04/01/1996HùngNguyễn Văn400407

5 14/12/1997HươngHoàng Thị Minh400940

6 07/11/1997HươngNguyễn Hoa Quỳnh401838

7 16/02/1997HươngNguyễn Lan403208

8 24/11/1997HươngNguyễn Thị402808

9 10/10/1997HươngPhạm Thị Lan402736

10 12/04/1997HươngTrần Thị Thu404008

11 14/11/1996HươngTriệu Thị400857

12 02/05/1997HươngVũ Thanh402421

13 24/09/1997HườngNhữ Thị Thu403902

14 14/09/1997HườngVũ Minh404004

15 03/09/1996HưởngNguyễn Duy400770

16 11/12/1997HuyềnNguyễn Thị Ngọc402737

17 01/10/1996HuyềnPhạm Thị Ngọc401839

18 24/07/1997KhanhNguyễn Minh403906

19 03/04/1997LâmNguyễn Quỳnh400662

20 03/08/1996LanNguyễn Ngọc400747

21 10/04/1996LệNguyễn Thị404058

22 25/09/1997LinhBùi Diệu403801

Tổng số 22 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 004

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 13/09/1996LinhLý DiệuLTCQ0130

2 24/04/1997LinhNguyễn Hà404050

3 13/01/1997LinhNguyễn Thị Thuỳ400652

4 19/10/1996LinhTrần Thị Mỹ400643

5 22/06/1997LựcHoàng Thị402055

6 11/10/1997LyNguyễn Thị Khánh402101

7 19/11/1996LyVi Thị Thảo401172

8 03/08/1997MaiHà Thị Ngọc403047

9 24/11/1997MaiNông Ngọc403325

10 25/09/1997ManTriệu Tòn402555

11 05/07/1997MạnhNguyễn Văn402012

12 12/07/1997MinhLô Thị ánh401147

13 17/06/1997MinhTrần Lê401827

14 23/04/1994MúVàng A402067

15 19/05/1996MườiNguyễn Văn402302

16 10/10/1997MỹTrần Tú404054

17 04/06/1995NamNgô KhánhLTCQ0134

18 12/08/1996NamNông Văn402173

19 15/08/1995NamPhạm Thị390339

20 10/11/1997NgaHà Thị403218

21 30/04/1997NgânVi Thị Kim402440

22 05/10/1997NgọcHoàng Hồng402203

Tổng số 22 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 005

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 18/01/1997NgọcNguyễn Bích404027

2 07/09/1997NgọcNguyễn Thị Minh404055

3 04/04/1994NguyệtHoàng Thị381758

4 11/05/1997NhungĐặng Thị403944

5 10/01/1997PhươngHoàng Chi400529

6 18/01/1997PhươngHoàng Thị403261

7 13/10/1997QuỳnhHà Thị Diễm403118

8 15/01/1996QuỳnhLê Thị390615

9 18/06/1997QuỳnhNguyễn Thị402855

10 04/02/1997SaHoàng Thị400949

11 06/03/1996SánhHờ A400416

12 18/02/1997SơnDương Hồng400546

13 30/10/1995TânNông CôngLTCQ0142

14 17/09/1997ThảoĐậu Phương404049

15 31/05/1997ThảoHoàng Thị401302

16 11/06/1997ThảoLê Thị Thu402103

17 13/12/1996ThảoLục Thanh401266

18 09/09/1997ThảoNguyễn Phương403054

19 30/01/1997ThảoNguyễn Phương404033

20 02/10/1997ThảoNguyễn Thị Phương401563

21 06/01/1997ThảoNguyễn Thị Thu401207

22 03/01/1996ThươngNguyễn Thị Hà400850

Tổng số 22 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 006

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 25/05/1997ThùyChu Thị Phương400931

2 19/12/1997ThủyNguyễn Thị403945

3 29/10/1997TiệmLò Thị400754

4 19/09/1997TiênVũ Thuỷ402913

5 26/10/1993TiếnDư Minh361663

6 02/08/1992ToànTrịnh NgọcLTCQ0148

7 08/06/1995TrangHoàng Thị403656

8 07/01/1997TrangKhổng Thu403951

9 09/04/1997TrangLang Thị402850

10 04/06/1997TrangPhạm Thị402136

11 16/05/1996TrinhVàng SeoLTCQ0149

12 05/03/1997TuấnBùi Anh402817

13 01/01/1997TuấnLê Hồng402906

14 19/11/1997TùngNguyễn Quang401427

15 30/08/1997TuyềnSầm Thị401961

16 15/06/1997UyênĐặng Thu403905

17 21/01/1997UyênNguyễn Thị Tú400730

18 13/10/1997ViTrương Thị403933

19 30/08/1997XuânHoàng Thanh400113

20 04/01/1996XuânHoàng Thị402671

21 07/08/1997XuânVũ Thị Thanh402852

22 01/03/1997YếnTrần Thị Hải401330

Tổng số 22 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................




